
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng    năm 2021 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 08/02/2021 đến ngày 12/02/2021 

 
 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu Ghi chú 

1.  16/NQ-CP 08/02/2021 Chính phủ Chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh 

và một số chế độ đặc thù trong phòng, 

chống dịch COVID-19 

Sao y số 
102/SY-

UBND 

ngày 
17/02/2021 

 

2.  163/CĐ-TTg 08/02/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Công điện về việc tập trung triển khai 

quyết liệt, đồng bộ các giải pháp  kiểm 

soát phòng, chống bệnh cúm gia cầm 

và các chủng vi rút gia cầm lây lan 

sang người 

 

3.  167/QĐ-TTg 03/02/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, 

nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu 

mới hiệu quả tại các địa phương trên 

cả nước giai đoạn 2021 - 2025 

 

4.  169/QĐ-TTg 04/02/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Chiến lược phát triển và ứng 

dụng khoa học và công nghệ vũ trụ 

đến năm 2030 

 

5.  174/QĐ-TTg 05/02/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án "Thúc đẩy xuất khẩu 

nông lâm thủy sản đến năm 2030" 

 

6.  175/QĐ-TTg 05/02/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án" Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền về phòng, chống rác thải 

nhựa giai đoạn 2021 - 2025" 

 

7.  176/QĐ-TTg 05/02/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Chương trình hỗ trợ phát 

triển thị trường lao động đến năm 

2030 

 

8.  05/2021/QĐ-TTg 08/02/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quy định về trình tự, thủ tục điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành 

phố Đà Nẵng 

 

9.  1077/QĐ-BYT 07/02/2021 Bộ Y tế 

 

Phê duyệt điều chỉnh Dự án “Chăm 

sóc sức khỏe và Phục hồi chức năng 

đối với nạn nhân chất độc hoá 

học/dioxin” giai đoạn 2018 - 2021 

 

10.  02/2021/TT-

BGTVT 

04/02/2021 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT 

ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường bộ 
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11.  183/QĐ-BTP 05/02/2021 Bộ Tư 

pháp 

 

Ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết 

08 năm thi hành Nghị định số 

81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý 

vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-

CP) 

 

12.  687/QĐ-BNN-

TCTS 

05/02/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Phê duyệt Kế hoạch hành động quản 

lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy 

sản, giai đoạn 2020-2030 

 

 

13.  120/QĐ-BNG 26/01/2021 Bộ Ngoại 

giao 

 

Công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Ngoại giao năm 2020 

 

14.  262/QĐ-BTNMT 05/02/2021 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 

2021 

 

 

15.  129/QĐ-BTTTT 03/02/2021 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Ban hành Hướng dẫn xác định đơn giá 

nhân công trong quản lý chi phí đầu tư 

ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước 

 

16.  153/QĐ-BTTTT 05/02/2021 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung 

Mã bưu chính quốc gia trên địa bàn 

các tỉnh Đồng Tháp, Kon Tum, Nam 

Định, Lào Cai, Hải Dương, Thanh 

Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái 

Nguyên 

 

17.  154/QĐ-BTTTT 05/02/2021 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung 

Mã bưu chính quốc gia trên địa bàn 

các tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang, Phú 

Yên, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Bình Thuận, 

Hà Giang, Phú Thọ, Hà Nam, Hòa 

Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Lâm Đồng 

 

18.  157/QĐ-BTTTT 05/02/2021 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung 

Mã bưu chính quốc gia trên địa bàn 

các tỉnh/thành phố Cao Bằng, Tây 

Ninh, Lai Châu, Quảng Ngãi, Vĩnh 

Phúc, Hậu Giang, Tiền Giang, Yên 

Bái, Hải Phòng, Thái Bình,Cần Thơ, 

Khánh Hòa, Hà Nội, Bình Định 

 

19.  54/QĐ-TCGDNN 04/02/2021 Tổng cục 

Giáo dục 

nghề 

nghiệp  

 

Đình chỉ hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp đối với Trường Cao đẳng Y tế 

Bình Định 

 

Sao y số 
106/SY-

UBND 

ngày 
17/02/2021 
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20.  247/QĐ-

UBANHK 

05/02/2021 Ủy ban An 

ninh hàng 

không dân 

dụng quốc 

gia 

Ban hành Kế hoạch công tác của Ủy 

ban an ninh hàng không dân dụng 

quốc gia năm 2021 

 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Trần Trọng Triêm 
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